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Abstract
 The Industrial Revolution 4.0 brings many opportunities to Vietnam, which permits the catch-up with the developed countries around the world. However, we are facing many challenges in socio-economic development in general and in education in particular. To achieve this milestone, Vietnam's education must change comprehensively and fundamentally. We apply the achievements of the Industrial Revolution 4.0 to build smart classrooms in smart schools for training quality improvement. Furthermore, in the meantime, technology must be strongly applied to teaching methodology, resulting in high quality human resource that meets social expectation.
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1. Mở đầu
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đã làm cho chúng ta dần có những sự thay rất căn bản. Đời sống xã hội có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư, đã đặt con người trước những cơ hội lẫn thách thức vô cùng to lớn. Chúng ta bước ra từ một đất nước trãi qua nhiều cuộc chiến tranh, có thể nói về cơ bản chúng ta chẳng còn gì đáng kể sau các cuộc chiến tranh vệ quốc. Trước thực tiễn như thế, chúng ta cần phải làm gì để phát triển và hy vọng một ngày không xa chúng ta bắt kịp sự tiến bộ của các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới.
Thực tiễn hiện nay, yêu cầu nền giáo dục nước nhà cần phải đào tạo bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, điều quan trọng là phải xây dựng được các ngôi trường thông minh, có những phương pháp, cách thức dạy và học phù hợp, dựa trên các phương tiện hiện đại, thành tựu đã đạt được từ những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Phải ứng dụng tối đa các công nghệ đã đạt được vào việc dạy và học để chuyển đổi mạnh mẽ các lớp học truyền thống trở thành các lớp học thông minh nhằm tạo phát huy tối đa các phẩm chất tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người học và người dạy có thể tương tác qua lại với nhau hiệu quả nhất không phụ thuộc vào không gian và thời gian thông qua ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật đạt được.
Việt Nam là đất nước đang phát triển, việc tiếp cận và ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 là con đường ngắn nhất để tạo bước phát triển đột phá, rút ngắn khoảng cách về trình độ với các nước trên Thế giới. Cần phải xây dựng các phòng học thông minh đế ứng dụng các công nghệ vào giáo dục, vào công tác giảng dạy, nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo.
2. Các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới
2.1. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
Bắt đầu vào khoảng năm 1784. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất này là việc sử dụng năng lượng nước, hơi nước và cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng công nghiệp này được đánh dấu bởi dấu mốc quan trọng là việc James Watt phát minh ra động cơ hơi nước năm 1784. Phát minh vĩ đại này đã châm ngòi cho sự bùng nổ của công nghiệp thế kỷ 19 lan rộng từ Anh đến châu Âu và Hoa Kỳ.
2.2. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 diễn ra từ khoảng năm 1870. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần này là việc sử dụng năng lượng điện và sự ra đời của các dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra khi có sự phát triển của ngành điện, vận tải, hóa học, sản xuất thép, và (đặc biệt) là sản xuất và tiêu dùng hàng loạt.
2.3. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 xuất hiện vào khoảng từ 1969, với sự ra đời và lan tỏa của công nghệ thông tin, sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Cuộc cách mạng này thường được gọi là cuộc cách mạng máy tính hay cách mạng số bởi vì nó được xúc tác bởi sự phát triển của chất bán dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân và Internet.
2.4. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
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Hình 1: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã và đang phát triển mạnh mẽ, dựa trên nền tảng từ cuộc cách mạng công nghiệp lần ba, nó đã kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Tạo nên sự phát triển vô cùng to lớn trong cuộc sống ngày nay.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo
Trong nhiều năm qua trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Quy mô giáo dục và mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp trên toàn quốc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày một nâng cao. Những thành tựu của giáo dục đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa trong xu thế đất nước đang hội nhập và phát triển ngày một sâu rộng.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì giáo dục và đào tạo chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhất là trong bối cảnh ngày nay, còn bộc lộ một số hạn chế như: cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân chưa đồng bộ, giáo dục nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, phương pháp dạy học về cơ bản vẫn theo lối truyền thụ một chiều. Không ít cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo chưa thỏa đáng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho giảng dạy, học tập còn thiếu thốn và lạc hậu.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến một số hạn chế nêu trên, tuy nhiên có thể nêu một số nguyên nhân cơ bản như sau:
Quan điểm “giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực của quá trình phát triển” trong thực tiễn chưa được quán triệt đúng mức và triển khai hiệu quả ở mọi lĩnh vực.
Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo hiện tại còn nhiều bất cập, chưa thực sự phát huy tính tích cực và trách nhiệm của các đơn vị cơ sở. Hệ thống luật pháp và các chính sách về giáo dục chưa hoàn chỉnh. Sự không thống nhất, chồng chéo trong quản lý giữa các bộ, ngành đã làm giảm hiệu quả của công tác này. 
Quá trình hội nhập quốc tế đã mang tới những cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức. Mặt trái của kinh tế thị trường có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến giáo dục. Nhu cầu học tập của nhân dân ngày càng cao trong khi khả năng đáp ứng của ngành còn hạn chế.
4. Giải pháp xây dựng phòng học thông minh đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay
Ngày nay hầu hết các lớp học hiện đại ​​sẽ được kết nối với Internet thông qua Wi-Fi hoặc băng rộng không dây và được trang bị máy tính để bàn, máy tính xách tay và thậm chí máy tính bảng. Lớp học đang phát triển từ môi trường học tập bị cô lập trở thành các trung tâm học tập cộng tác toàn cầu đựa trên các thành tựu về khoa học công trong cuộc cách mạng 4.0, người học và người dạy không nhất thiết phải được tập trung về một nơi nào đó để thực hiện việc dạy và học như truyền thống, nhờ vào sự phát triển của kỹ thuật số và hệ thống quản lý học tập hiện đại đã giúp cho người dạy và học có thể ở bất kể nơi nào cũng có thể tham gia vào lớp học và học tập như đang ở tại lớp học (theo kiểu truyền thống).
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Hình 2: Mô hình lớp học trong thời đại ngày nay
Với phương pháp này chúng ta đã đổi mới được tư duy từ lâu đời “đưa người học đến với lớp học ta đưa lớp học đến với người học”. Điều này sẽ giúp đa số người học không có điều kiện có thể tiết kiệm chi phí đi lại để tiếp cận được với các khóa học vốn nằm ngoài tầm với của họ. Góp phần xây dựng một nền giáo dục cho tất cả mọi người.
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Hình 3: Kết quả đạt được trước và sau khi áp dụng phòng học thông minh vào giảng dạy tại một số trường học ở Hàn Quốc  
Trong thời đại ngày nay, nhất là trong giai đoạn ghi nhận sự bùng phát mạnh của các thành tựu khoa học kỹ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã giúp cho chúng ta đủ cơ sở về thiết bị, cũng như phần mềm hỗ trợ cho việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mà người học lẫn người dạy có được sự thuận tiện nhất để tham gia các chương trình học.
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  Hình 4: Mô hình phòng học thông minh
Trong mô hình này hoạt động dựa trên sự kết nối giữa các thiết bị di động (như máy tính bảng) và Bảng tương tác điện tử (Interactive whiteboard) qua phần mềm Quản lý học tập (Learning Management). Ðây không chỉ là sự kết hợp giữa các sản phẩm công nghệ cao, hệ thống mạng và phần mềm, mang lại một hướng đi mới cho việc tạo ra một môi trường lớp học thông minh, hiện đại mà còn là sợi dây kết nối học sinh và giáo viên với phương pháp giảng dạy, khả năng tương tác cao thông qua các giáo trình điện tử. Việc tận dụng tối đa các ứng dụng công nghệ mới này sẽ tạo ra những thay đổi tích cực, giúp học sinh chủ động và năng động hơn trong các môn học, giáo viên sẽ cảm thấy dễ dàng, thoải mái và đạt được hiệu quả cao hơn trong giảng dạy.
Các thiết bị di động ngày nay được thiết kế đặc biệt với màn hình lớn hơn, những tính năng cải tiến đột phá khi người dùng thao tác lên những tính năng này. Bảng tương tác điện tử giúp mang đến những bài giảng sinh động, đa dạng, trực quan từ giáo án điện tử đến các tính năng cơ bản khác như viết vẽ theo kiểu bảng truyền thống để truyền tải bài giảng tới học sinh một cách hiệu quả nhất. Công nghệ đèn LED giúp bảng tương tác điện tử cực kỳ thân thiện, dễ sử dụng, tiết kiệm điện năng cũng như khả năng hiển thị hoàn hảo, không gây nhức mỏi mắt kể cả khi sử dụng trong một tiết học dài. Và để kết nối hai thiết bị trên với nhau, tạo nên một lớp học thông minh hoàn hảo, chúng ta có thể sử dụng đến giải pháp phần mềm Smart School (bao gồm IMS – Interactive Management System, LMS-Learning Management System, SMS-Student Management System) cho phép quản lý toàn bộ các thông tin cần thiết trong trường học (thông tin về lớp học, giáo viên, học sinh, thư viện giáo án điện tử). Với tài khoản trên hệ thống, các giáo viên có thể chủ động tạo thời khóa biểu môn học, chuẩn bị thư viện câu hỏi, soạn giáo án điện tử cho các giờ học cũng như dễ dàng chia sẻ bài giảng, các thông tin quan trọng tới tất cả học sinh trong lớp và kiểm tra kiến thức học sinh thông qua các bài kiểm tra đa dạng.
[image: ]
Hình 5: Mô hình hỗ trợ việc dạy và học trong phòng học thông minh
Phần mềm này còn hỗ trợ giáo viên có thể quản lý được máy tính bảng của từng học sinh, đảm bảo sự tập trung tối đa trong giờ học. Tính năng báo cáo cho phép giáo viên theo dõi được quá trình học tập của từng học sinh qua đó có thể nhanh chóng đưa ra những thay đổi phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học.
Sử dụng các thiết bị và giải pháp di động, giáo viên có thể tiếp tục bài học của họ bên ngoài phòng học, môi trường cho một trải nghiệm học tập năng động hơn. Với tăng cường tính di động và truy cập Internet, sinh viên có sự linh hoạt để tìm kiếm các tài liệu họ cần học hầu như mọi lúc mọi nơi. Sinh viên không cần chờ lớp tiếp theo hoặc gặp gỡ giáo viên để yêu cầu tài liệu bài học.
Bằng cách sử dụng thiết bị di động và truy cập nội dung bên ngoài lớp học, sinh viên có thể được cung cấp một buổi học vô cùng chủ động và năng động. Ví dụ, sinh viên đang học ở lớp học về môn học mỹ thuật cơ bản (chủ đề về vẽ hoa), sinh viên không đến học trực tiếp học tại phòng học, và có thể sử dụng các thiết bị công nghệ để tham gia lớp học này thông qua internet. Qua đó tạo cho sinh viên tự tiếp cận thực tế, cũng như nâng cao tính tự học, nâng cao sự sáng tạo, hứng thú trong buổi học. Tính năng di động này sẽ trở nên vô cùng quý giá cho các sinh viên sống xa trường, bị khuyết tật hoặc có người khác lý do gây ức chế tham dự lớp học. Những sinh viên này có thể dễ dàng có được các tài liệu và gặt hái những lợi ích giống như  các sinh viên khác cùng lớp khác.
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Hình 6: Phòng học thông minh
Trong mô hình phòng học thông minh sẽ được tích hợp các chức năng cơ bản sau: 
Giảng dạy tương tác, chức năng này sẽ hỗ trợ tương tác trong lớp bằng cách sử dụng các chức năng như chia sẻ màn hình, theo dõi màn hình hoạt động nhóm, bài kiểm tra và cuộc thăm dò ý kiến ​​và hơn thế nữa.
Quản lý học tập, chức năng này hỗ trợ giáo viên trong quản lý khóa học, quản lý và lập kế hoạch bài học.
Chia sẻ và giám sát nội dung giảng dạy bằng Tính năng giảng dạy tương tác, công cụ hỗ trợ việc dạy và học thực hiện tương tác diễn ra trong thời gian thực giữa giáo viên và sinh viên. Công cụ được thiết kế ra để tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên có thể tích cực tham gia và trải nghiệm học tập. 
Chia sẻ màn hình, chức năng này giúp giáo viên có thể hiển thị nội dung, ghi chú, đồng bộ hóa nội dung lên thiết bị học tập của sinh viên. Ngoài ra giáo viên và sinh viên có thể truyền tập tin qua lại theo thời gian thực giữa các thiết bị với nhau.
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Hình 7: Quản lý nhóm học tập trong phòng học thông minh
Giám sát màn hình, chức năng giúp giáo viên có thể xem màn hình của sinh viên ở định dạng hình thu nhỏ và chọn màn hình của học sinh để hiển thị ở định dạng lớn hơn trên bảng điện tử của giáo viên.  Tính năng này cũng cho phép giáo viên theo dõi hoạt động sinh viên và chia sẻ nó với lớp học thông qua giáo e-Board. Ngoài ra giáo viên có thể sử dụng chức năng giảng dạy riêng, cho phép theo dõi và kiểm soát thiết bị của sinh viên từ xa.
Tổ chức và mô phỏng thảo luận nhóm với tính năng hoạt động nhóm, chức năng cho phép giáo viên khóa hay tự động khởi chạy tính năng khóa, cho phép giáo viên chặn màn hình tương tác và ứng dụng để kiểm soát các đối tượng kết nối nhưng không liên quan đến nhóm của lớp học. Giáo viên có thể tắt tất cả thiết bị của sinh viên cùng một lúc. Giáo viên có thể gửi một địa chỉ url của một trang web cần thiết cho sinh viên hoặc kích hoạt việc học thông qua các ứng dụng hỗ trợ học khác. Tính năng này được thiết kế để hỗ trợ giáo viên sử dụng tài nguyên học tập và hướng dẫn học sinh trong lớp.
Quản lý thời gian
Xử lý quản lý khóa học, nội dung và truyền thông trực tiếp từ các thiết bị di động
Lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động hàng ngày
Chia sẻ màn hình Giáo viên và sinh viên.
…
5. Kết luận 
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ không ngừng phát triển như hiện nay, việc đổi mới tư duy, chương trình đào tạo để tạo ra nguồn lao động có chất lượng cao đang ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Việc thay đổi đó phải bắt đầu từ tư duy của những người trong cuộc, đó là những người làm giáo dục, trong đó có cả các trường Đại học và đội ngũ giảng viên trẻ. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 đã tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có, sự xuất hiện của những công nghệ và phương tiện thật đáng kinh ngạc. Phải thực sự nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt, ứng dụng các thành tựu này vào trong giảng dạy cũng như xây dựng chương trình đào tạo sao cho phù hợp nhất đối với người học, tạo sự đa dạng về chương trình đào tạo, ứng  dụng tối đa công nghệ để đào tạo, nhằm đạt hiệu quả cao nhất giảng dạy.
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